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BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI SÁNH TỶ LỆ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
 QUA CÁC NĂM 2019-2025

Bảng 1. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy
	Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT: Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2025

	1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).
	115
	165
	236
	397
	534

	2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	87,12
	88,71
	92,19
	90,23
	84,76

	3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4
B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	B
	B
	B
	




B
	




B

	3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5
B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	B
	B
	B
	B
	B

	4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).
	93,9
	74,5
	82,2
	65,5
	

	- Sau 6 tháng tốt nghiệp.
	
	
	
	-
	-

	- Sau 12 tháng tốt nghiệp.
	
	
	
	-
	-

	4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).
	10,4
	6,1
	5,9
	9,1
	-

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu đồng)

	
	
	
	-
	-

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống kết thúc bảng này.
B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	A
	A
	A
	A
	A

	[bookmark: _heading=h.3t5h8fq]5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).
	100
	100
	100
	100
	[bookmark: _heading=h.28arinj]100

	[bookmark: _heading=h.ng1svc]5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).
	0
	0
	0
	0
	-



Bảng 2. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp
	Chỉ số
	Năm học

	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	93,9
	74,5
	82,2
	65,5
	

	Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	10,4
	6,1
	5,9
	9,1
	10,4

	Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ)
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